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Đề số 1
A. Phần trắc nghiệm (6 điểm): Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: (M1) Khi một máy in được kết nối với máy tính, người ta có thể in các tài liệu từ máy tính. Máy in thuộc loại thiết bị nào? 
	A. Thiết bị ra.              
	B. Vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra.

	C. Thiết bị vào.
	D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 2: (M2) Các thành phần cơ bản của máy tính gồm?
	A. Chuột, bàn phím, thân máy, màn hình.
	B. Màn hình, chuột, máy chiếu, thân máy.

	C. Màn hình, máy in, thân máy, chuột.
	D. Thân máy, bàn phím, máy soi, màn hình.


Câu 3: (M1) Chuột máy tính gồm các nút:
	A. Nút phải, nút dưới, nút cuộn.
	B. Nút trái, nút phải, nút giữa.

	C. Nút phải, nút trái, nút cuộn. 
	D. Nút trái, nút phải, nút trên.                          


Câu 4: (M1) Tư thế nào đúng khi làm việc với máy tính?
	A. Khom lưng.
	B. Mắt cách màn hình từ 50 - 80 cm.

	C. Ngồi tùy ý.
	D. Mắt cách màn hình 25 cm.


Câu 5: (M2) Nếu em sắp xếp đồ vật hay dữ liệu hợp lí thì em sẽ:
	A. Tìm lâu hơn.
	B. Tìm được dễ dàng và nhanh hơn.

	C. Tìm khó hơn.
	D. Cả A, B, C đều sai.


Câu 6: (M1) Em không thể thực hiện công việc nào sau đây trên Internet? 
	A. Rửa bát giúp mẹ.
	B. Xem phim hoạt hình.

	C. Chơi trò chơi online.
	D. Học tiếng Anh qua mạng.


Câu 7: (M1) Ở con người, bộ phận nào là nơi xử lí thông tin?
	A. Chân
	B. Tim

	C. Não
	D. Mắt


Câu 8: (M1) Có mấy cách sắp xếp đồ vật hay dữ liệu?
	A. 4
	B. 2

	C. 3
	D. 1


Câu 9: (M3) Thông tin nào sau đây em không thể xem được trên máy tính khi máy tính không có kết nối với Internet? 
	A. Thời gian biểu của em.
	B. Đoạn video bài hát.

	C. Ảnh chụp của gia đình em.
	D. Tường thuật trực tiếp lễ khai giảng.


Câu 10: (M1) Khi xem thông tin trên Internet em nên xem những thông tin nào là phù hợp lứa luổi của học sinh?
	A. Video kể chuyện.
	B. Các bản nhạc, bài hát.

	C. Phim hoạt hình.
	D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 11: (M2) Để khởi động phần mềm luyện tập gõ bàn phím em thực hiện:
A. Nháy chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
[bookmark: _Hlk151538975]B. Nháy phải chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
D. Nhấn vào nút cuộn.
Câu 12: (M2) Để đảm bảo an toàn về điện em thực hiện những qui tắc nào?
A. Không chạm tay vào vật có điện để tránh bị giật điện.
B. Không được dùng kéo, dao hay đồ kim loại cắm vào ổ điện.
C. Không để vật chứa nước gần thiết bị sử dụng điện vì nếu vô tình bị đổ nước sẽ gây chập điện và cháy nổ.
D. Cả A, B, C đều đúng.
B. Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm - M3): Hãy nêu tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính và khi sử dụng máy tính?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2 (1 điểm - M2 ): Thiết bị số có chức năng gì?
.................................................................................................................................................................................................................................................................. Câu 3 (1 điểm - M2): Nêu các thao tác với chuột máy tính?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu 4 (1 điểm - M1): Hãy điền các cụm từ : Màn hình, tín hiệu, quan trọng nhất, điều khiển, thân máy, bàn phím, ra lệnh vào chỗ chấm cho thích hợp.
a) Thân máy là bộ phận.......................................của máy tính.
b) ..................... là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính.
c) Bàn phím gồm nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi .......................vào máy tính. 
d) Chuột máy tính giúp em ................................ máy tính thuận tiện hơn.
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Đề số 2
A. Phần trắc nghiệm (6 điểm): Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: (M1) Khu vực chính của bàn phím gồm bao nhiêu hàng phím?
	A. 5
	B. 4

	C. 6
	D. 3


Câu 2: (M1) Các thao tác sử dụng chuột gồm:
	A. Nháy nút phải chuột.
	B. Di chuyển chuột, nháy chuột.

	C. Nháy đúp chuột, kéo thả chuột.
	D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 3: (M1) Khi xem thông tin trên Internet em nên xem những thông tin nào là phù hợp lứa tuổi của học sinh?
	A. Trò chơi có tính bạo lực.
	B. Phim hoạt hình, video kể chuyện.

	C. Trò chơi nguy hiểm.
	D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 4: (M2) Để khởi động phần mềm luyện tập gõ bàn phím em thực hiện:
A. Nháy chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền.
B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền.
C. Nháy phải chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền.
D. Nhấn vào nút cuộn.
Câu 5: (M1)  Ở con người, bộ phận nào là nơi xử lí thông tin?
	A. Não
	B. Tim

	C. Chân
	D. Mắt


Câu 6: (M1) Có mấy dạng thông tin thường gặp? 
	A. 2
	B. 4

	C. 3
	D. 1


Câu 7: (M3) Nếu tư thế ngồi sử dụng máy tính không đúng thì em có nguy cơ mắc những bệnh nào sau đây?
	A. Đau tai, đau răng, mệt mỏi.
	B. Cận thị, vẹo cột sống.

	C. Đau tay, đau chân, buồn ngủ.
	D. Đau bụng, đau đầu, đau lưng.


Câu 8: (M1) Có mấy cách sắp xếp đồ vật hay dữ liệu?
	A. 4
	B. 1

	C. 3
	D. 2


Câu 9: (M1) Tư thế nào đúng khi làm việc với máy tính?
	A. Mắt cách màn hình 25 cm
	B. Khom lưng

	C. Mắt cách màn hình từ 50 - 80 cm
	D. Ngồi tùy ý


Câu 10: (M2) Để đảm bảo an toàn về điện em thực hiện những qui tắc nào?
A. Không chạm tay vào vật có điện để tránh bị giật điện.
B. Không được dùng kéo, dao hay đồ kim loại cắm vào ổ điện.
C. Không để vật chứa nước gần thiết bị sử dụng điện vì nếu vô tình bổ đổ nước sẽ gây chập điện và cháy nổ.
D. Cả A, B, C đều đúng.
[bookmark: _Hlk151548603]Câu 11: (M1) không thể thực hiện công việc nào sau đây trên Internet? 
	A. Lau nhà giúp mẹ.
	B. Xem phim hoạt hình.

	C. Chơi trò chơi online.
	D. Học tiếng Anh qua mạng.


Câu 12: (M2) Khi đi học về, thay đồng phục ra để giặt thì em nên làm theo cách nào sau đây để nhà được gọn gàng và không tốn thời gian khi cần giặt quần áo?
A. Để ở bất cứ đâu trong nhà, khi nào giặt sẽ đi tìm.
B. Bỏ vào máy giặt.
C. Bỏ vào tủ quần áo vì tủ là nơi cất quần áo.
D. Vứt ở trên giường hoặc trên ghế trong phòng mình, để dễ tìm hơn khi cần giặt.
B. Phần tự luận (4 điểm)
Câu 1 (1 điểm - M2): Nêu các thao tác với chuột máy tính?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu 2 (1 điểm - M2): Kể tên các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím?
................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................. Câu 3 (1 điểm - M1): Hãy điền các cụm từ : Màn hình, quan trọng nhất, bàn phím, ra lệnh, thân máy, tín hiệu, điều khiển vào chỗ chấm cho thích hợp. 
a) Thân máy là bộ phận ........................................... của máy tính.
b) Chuột máy tính giúp em ...................................... máy tính thuận tiện hơn.
c) .................................. là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính.
d) Bàn phím gồm nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi ………................ vào máy tính.
Câu 4 (1 điểm - M3): Hãy nêu tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính và khi sử dụng máy tính?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................







